
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 05/2023 

 
 

Chủ đề: BÉ VÀ CÁC BẠN 

Nhóm : Bu Bu 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bản thân bé 
 

Thể dục 

Đi theo hiệu 

lệnh. 

 Nghe hát: “ 

Em búp bê”. 

  Nghe hát  

- Nghe hát 

Cháu đi mẫu 

giáo. 

+ Trò chơi 

âm nhạc: ‘âm 

thanh to nhỏ”. 

 Nhận biết 

bạn trai- bạn 

gái. 

Những đặc 

điểm nổi bật 

về bạn trai, 

bạn gái. 

 Thơ 

“Bạn mới”. 

- Trò chơi: 

“Tập tầm 

vông 

 HĐVĐV 

Xâu vòng cho 

bé. 

- Trò chơi: 

“Bóng tròn 

to”. 

Tuần 2 

Khuôn mặt 
bé 

Thể dục 

  

- Đi trong 

đường hẹp 

 

- Nghe hát: “ 

Đi nhà trẻ”. 

Âm nhạc 

- Hát: “ Cái 

mũi” 

+ Trò chơi 

Âm thanh to 

nhỏ của trống 

lắc 

 Nhận biết 

Nhận biết 

mắt- mũi- 

miệng 

+ Những đặc 

điểm nổi bật 

trên khuôn 

mặt.  

 Thơ:  

 “Bạn mới” 

- Trò chơi: 

“Bóng to, 

bóng nhỏ 

Tạo Hình 

Làm quen với 

đất nặn 

- Trò chơi: 

“Bóng tròn 

to”. 

 

Tuần 3 
Cơ thể bé 

Thể Dục 

- Bật tại chỗ. 

- Nghe hát: “ 

Tập đếm”. 

 Âm Nhạc 

- Nghe hát 
Em búp bê. 

 TCAN 

‘Đoán tên bài 

hát”. 

 Nhận biết  

Tay-Chân. 

+ Các bộ 

phận trên cơ 

thể. 

 Truyện: 

 “Bu bu đến 
trường”. 

- Trò chơi: 

“Tập tầm 

vông”. 

HĐVĐV 

Hình tròn- 
hình vuông. 

- Trò chơi: 

“Bọ dừa”. 

  

Tuần 4 
Các bạn 

của bé 

Thể dục 

- Bò thẳng 

hướng có 

mang vât trên 

lưng. 

NH: Cháu đi 

mẫu giáo”. 

Âm nhạc  

Hát “Nu na 

nu nống”.  

TCAN ‘Đoán 

tên bạn hát”. 

  Nhận biết 

tên các bạn 

trong lớp. 

+ Những đặc 

điểm về các 

bạn trong lớp 

 Truyện:  

“Bu bu đến 

trường”. 

- Trò chơi: 

“Tập tầm 

vông”. 

Tạo hình 

Xếp nhà cho 

bé. 

- Trò chơi: 

“Bóng tròn 
to”. 
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Chủ đề:BÉ VÀ CÁC BẠN  

Nhóm NU NA 

Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Bé và các 

bạn 

 

Âm Nhạc 

NH: Cháu đi 

mẫu giáo 

Nghe âm 

thanh 

to,nhỏ của lục 

lạc      

Kể Truyện 

KC theo tranh: 

Bubu đến 

trường 

Nhận 

Biết:  

Nhận biết 

bạn trai - 

bạn gái 

   

      

     Thể 

Dục 

- Đi theo 

hiệu lệnh 

 

Thơ:  

Bạn mới 

     HĐVĐV 

Xâu vòng cho 

bé 

 

Thể Dục  

Đi trong 

đường hẹp  

 

 

Thơ  

Bạn mới 

Nhận Biết 

NBPB: Mắt 

- mũi - 

miệng                     

                                                                                       

      HĐVĐV  

Xếp nhà cho 

bé 

 

Tuần: (2+4) 

Các bạn 

của bé 

 

Âm Nhạc 

NH: Nu na nu 

nống 

Trò chơi: to 

nhỏ cua trống” 

Kể Truyện 

theo tranh: 

Bubu đến 

trường 

Nhận Biết 

NBTN: 

Tên các 

bạn trong 

lớp  

 

 

     Thể 

dục:  

Bật tại chỗ 

 

Thơ: 

Đ 

TC:nghe âm 

thanh to nhỏ 

của trống 

cơm 

HĐVĐV 

Xâu luồn dây 

tàu thuỷ 

Thể Dục 

Bật tại chỗ 

 

 

 Thơ:   

Đèn giao 

thông 

Nhận Biết 

NBPB:Tàu 

thuỷ + máy 

bay 

     

HĐVĐV 

Xâu luồn 

dây tàu thuỷ 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2023 

Chủ đề:  MÙA HÈ CỦA BÉ 

Nhóm Misa 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè  

Thể dục 

Bật qua 

vạch kẻ 

 

Âm nhạc 

NH: “Nắng 

sớm” 

Nhận biết 

Thời tiết 

mùa hè 

Văn học 

Thơ: Mùa hè 

Tạo hình 

Vẽ tia nắng 

Tuần 2 

 

Du lịch 

mùa hè 

Thể dục 

Tung bóng 

cùng cô 

 

Âm nhạc 

NH: : Cháu 

vẽ ông mặt 

trời  

Nhận biết 

Du lịch mùa 

hè 

Văn học 

Truyện: Sóc 

và thỏ đi tắm 

nắng 

HĐVĐV 

Xếp bể bơi 

 

 

Tuần 3 

 

Quần áo 

mùa hè 

Thể dục 

 

Ném xa 

bằng 1 tay 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Trời mưa-

trời nắng” 

Nhận biết 

Quần áo mùa 

hè 

Văn học 

Thơ : Bóng 

mây 

NBPB 

Kích thước 

To- Nhỏ 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu 

giáo  

Thể dục 

Bò trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

DH:“Cháu 

đi mẫu 

giáo” 

Nhận biết 

Bé lê mẫu 

giáo 

Văn học 

Truyện: 

Chiếc ô của 

thỏ trắng 

Tạo hình 

Tô màu hoa 

tặng bác 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2022 

Chủ đề: MÙA HÈ CỦA BÉ 

Nhóm Baby 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

NH: “Cháu 

vẽ ông mặt 

trời” 

 

Thể dục 

 

Bật qua 

vạch kẽ 

 

Văn học 

 

Thơ: “Bóng 

mây” 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết 

thời tiết mùa 

hè 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 

mặt trời 

Tuần 2 

 

Quần áo 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

NH: “Thật 

đáng chê” 

 

Thể dục 

 

Bò trườn 

qua vật cản 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Chiếc ô của 

thỏ trắng” 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết 

quần áo mùa 

hè 

 

Tạo hình 

 

Vẽ mưa 

Tuần 3 

 

Du lịch mùa 

hè 

Âm nhạc 

 

DH: “Trời 

nắng trời 

mưa” 

 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô 

Văn học 

 

Truyện: “Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng” 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết về 

du lịch mùa 

hè 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu  

giáo 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu 

đi mẫu 

giáo” 

 

 

Thể dục 

 

Ném xa 

bằng 2 tay 

 

Văn học 

 

Thơ: 

“Mùa hè” 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết bé 

lên mẫu giáo 

 

NBPB 

 

Kích thướt to – 

nhỏ 
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Chủ đề: MÙA HÈ CỦA BÉ 

Nhóm Chicken 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè  

Nhận biết 

Thời tiết 

mùa hè 

Văn học 

Thơ: Mùa hè 

 

Thể dục 

Bật qua vạch 

kẻ 

Âm nhạc 

NH: “Nắng 

sớm” 

Tạo hình 

Vẽ tia nắng 

Tuần 2 

 

Du lịch 

mùa hè 

Nhận biết 

Du lịch mùa 

hè 

Văn học 

Truyện: Sóc 

và thỏ đi tắm 

nắng 

Thể dục 

Tung bóng 

cùng cô 

Âm nhạc 

NH: : Cháu 

vẽ ông mặt 

trời  

HĐVĐV 

Xếp bể bơi 

Tuần 3 

 

Quần áo 

mùa hè 

Nhận biết 

 

Quần áo 

mùa hè 

Văn học 

 

Thơ : Bóng 

mây 

Thể dục 

Ném xa bằng 

1 tay 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Trời mưa-

trời nắng” 

NBPB 

Kích thước 

To- Nhỏ 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu 

giáo  

Nhận biết 

Bé lên mẫu 

giáo 

Văn học 

Truyện: 

Chiếc ô của 

thỏ trắng 

 

Thể dục 

Bò trườn qua 

vật cản 

Âm nhạc 

DH:“Cháu 

đi mẫu 

giáo” 

Tạo hình 

Tô màu hoa 

tặng bác 
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Chủ đề: Bé và các bạn 

Nhóm AMI 

Thứ 
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bản thân bé 
 

Thơ 

“Bạn mới”. 

- Trò chơi: 

“Tập tầm 

vông” 

  Nghe hát  

- Nghe hát 

Cháu đi mẫu 

giáo. 

+ Trò chơi 

âm nhạc: ‘âm 

thanh to 

nhỏ”. 

 Nhận biết 

bạn trai- bạn 

gái. 

Những đặc 

điểm nổi bật 

về bạn trai, 

bạn gái. 

Thể dục 

Đi theo hiệu 

lệnh. 

 Nghe hát: “ 

Em búp bê”. 

 HĐVĐV 

Xâu vòng 

cho bé. 

- Trò chơi: 

“Bóng tròn 

to”. 

 

 

Tuần 2 

Khuôn mặt 

bé 

Thơ:  

 “Bạn mới” 

- Trò chơi: 

“Bóng to, 

bóng nhỏ” 

 

Âm nhạc 

- Hát: “ Cái 

mũi” 

+ Trò chơi 

Âm thanh to 

nhỏ của trống 

lắc 

 Nhận biết 

Nhận biết 

mắt- mũi- 

miệng 

+ Những đặc 

điểm nổi bật 

trên khuôn 

mặt.  

 

Thể dục  

- Đi trong 

đường hẹp 

- Nghe hát: “ 

Đi nhà trẻ”. 

Tạo Hình 

Làm quen 

với đất nặn 

- Trò chơi: 

“Bóng tròn 

to”. 

 

Tuần 3 
Cơ thể bé 

Truyện: 

 “Bu bu đến 
trường”. 

- Trò chơi: 

“Tập tầm 
vông”. 

 

 Âm Nhạc 

- Nghe hát 
Em búp bê. 

 TCAN 

‘Đoán tên bài 

hát”. 

 Nhận biết  

Tay-Chân. 

+ Các bộ 

phận trên cơ 

thể. 

Thể Dục 

- Bật tại chỗ. 
- Nghe hát: “ 

Tập đếm” 

HĐVĐV 

Hình tròn- 
hình vuông. 

- Trò chơi: 

“Bọ dừa”. 

  

Tuần 4 

Các bạn của 
bé 

Truyện:  
“Bu bu đến 

trường”. 

- Trò chơi: 

“Tập tầm 

vông”. 

Âm nhạc  
Hát “Nu na 

nu nống”.  

TCAN ‘Đoán 

tên bạn hát”. 

  Nhận biết 
tên các bạn 

trong lớp. 

+ Những đặc 

điểm về các 

bạn trong lớp 

 Thể dục 
- Bò thẳng 

hướng có 

mang vât trên 
lưng. 

NH: Cháu đi 

mẫu giáo”. 

Tạo hình 

Xếp nhà cho 

bé. 

- Trò chơi: 
“Bóng tròn 

to”. 
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Chủ đề: Mùa hè của bé 

Nhóm Lí Lắc 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

Âm nhạc 

 

NH: “Cháu 

vẽ ông mặt 

trời” 

 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

Văn học 

 

Thơ: “Bóng 

mây” 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết 

thời tiết mùa 

hè 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 

mặt trời 

Tuần 2 

 

Quần áo 

mùa hè 

Âm nhạc 

 
NH: “Thật 

đáng chê” 

 

Thể dục 

 
Bò trườn qua 

vật cản 

 

Văn học 

 

Truyện: “Chiếc 

ô của thỏ 

trắng” 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết 

quần áo mùa 

hè 

 

Tạo hình 

 

Vẽ mưa 

Tuần 3 

 

Du lịch mùa 

hè 

Âm nhạc 

 

DH: “Trời 

nắng trời 

mưa” 

 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

Văn học 

 

Truyện: “Sóc 

và Thỏ đi tắm 

nắng” 

 
 

Nhận biết 

 

Nhận biết về 

du lịch mùa 

hè 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu  

giáo 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu đi 

mẫu giáo” 

 

 

Thể dục 

 

Ném xa bằng 

2 tay 

 

Văn học 

 

Thơ: 

“Mùa hè” 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết bé 

lên mẫu giáo 

 

NBPB 

 

Kích thướt to 

– nhỏ 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm Chip Chip 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 

mùa hè 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Cháu 

vẽ ông mặt 

trời” 

Nhận biết 

 

Nhận biết thời 

tiết mùa hè 

Văn học 

 

Thơ: “Bóng 

mây” 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 

mặt trời 

Tuần 2 

 

Du lịch mùa 

hè 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Thật 

đáng chê” 

Nhận biết 

 

Nhận biết về 

du lịch mùa hè 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Sóc và Thỏ 

đi tắm nắng” 

Tạo hình 

 

Vẽ mưa 

Tuần 3 

 

Quần áo 

mùa hè 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

Âm nhạc 

 

DH: “Trời 

nắng trời 

mưa” 

Nhận biết 

 

Nhận biết quần 

áo mùa hè 

Văn học 

 

Truyện: 

“Chiếc ô của 

thỏ trắng” 

 

Tạo hình 

 

Tô màu hoa 

tặng Bác 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu  

giáo 

Thể dục 

 

Ném xa bằng 

1 tay 

 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu đi 

mẫu giáo” 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết bé 

lên mẫu giáo 

 

Văn học 

 

Thơ:  

“Mùa hè” 

 

NBPB 

 

Kích thướt to 

– nhỏ 
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Chủ đề: Mùa hè đến 

Nhóm LucKy 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Thời tiết 
mùa hè 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 
kẽ 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Cháu 
vẽ ông mặt 

trời” 

Nhận biết 

 

Nhận biết thời 
tiết mùa hè 

Văn học 

 

Thơ: “Bóng 
mây” 

Tạo hình 

 

Vẽ tia nắng 
mặt trời 

Tuần 2 

 

Quần áo 

mùa hè 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Thật 

đáng chê” 

Nhận biết 

 

Nhận biết quần 

áo mùa hè 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Chiếc ô của 

thỏ trắng” 

Tạo hình 

 

Vẽ mưa 

Tuần 3 

 

Du lịch mùa 

hè 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

Âm nhạc 

 

DH: “Trời 

nắng trời 

mưa” 

Nhận biết 

 

Nhận biết về 

du lịch mùa hè 

Văn học 

 

Truyện: 

“Sóc và Thỏ 

đi tắm nắng” 

 

HĐVĐV 

 

Xếp bể bơi 

Tuần 4 

 

Bé lên mẫu  

giáo 

Thể dục 

 

Ném xa bằng 

2 tay 

 

Âm nhạc 

 

DH: “Cháu đi 

mẫu giáo” 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết bé 

lên mẫu giáo 

 

Văn học 

 

Thơ:  

“Mùa hè” 

 

NBPB 
 

Kích thướt to 

– nhỏ 

 

 

 

 

 

 


